
Phụ lục số 02 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  NĂM 2025 

(Kèm theo Báo cáo số:  817 /BC-TĐNCS, ngày  30 /01/2026) 

TT 
Tên Người có liên quan, 

Hợp đồng 
MST Địa chỉ Mối quan hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

ĐHCĐ/ 

HĐQT 

Nội dung giao 

dịch chủ yếu 

Giá trị thực hiện 

trong năm 2025 đã 

bao gồm VAT 

(đồng) 

1 

Tập đoàn CN Than- 

Khoáng sản Việt Nam 

(TKV) 

5700100256 

Số 3 Dương Đình 

Nghệ, Yên Hoà, 

Cầu giấy, Hà Nội 

Cổ đông lớn 

(nắm giữ 65% 

vốn điều lệ của 

Công ty) 

Hàng năm Điều lệ TKV HĐ PHKD    

- 
Hợp đồng số 01/TKV 

ngày 30/12/2024 
        Phí thương hiệu 19.006.223.839 

1.1 

Chi nhánh Tập đoàn CN 

Than Khoáng Sản Việt 

Nam - Công ty Than Hạ 

Long - TKV 

5700100256-

062 

Số 38 tổ 15 Khu 

1B, Phường Cửa 

Ông, Tỉnh Quảng 

Ninh 

Chi nhánh của 

TKV 

  
Cho thuê trụ sở, 

mua bán điện 
5.239.104.344 

1.2 

Chi nhánh Tập đoàn CN 

Than Khoáng Sản Việt 

Nam-Công ty xây lắp mỏ-

TKV 

5700100256-

067 

Số 804, Khu 7B, 

Phường Cửa Ông, 

Tỉnh Quảng Ninh 

  Mua bán điện 232.783.702 

1.3 

Chi nhánh Tập đoàn CN 

Than Khoáng Sản Việt 

Nam-Trường quản trị 

kinh doanh - Vinacomin 

5700100256-

068 

Số 25 Ngõ 46, Phố 

An Hòa, Phường 

Hà Đông, TP Hà 

Nội 

  Đào tạo 183.175.000 

1.4 

Chi nhánh Tập Đoàn CN 

Than Khoáng Sản Việt 

Nam-Trung Tâm Cấp 

Cứu Mỏ- Vinacomin 

5700100256-

004 

Km 8, Phường Hà 

Tu, Tỉnh Quảng 

Ninh 

  

Huấn luyện 

thường xuyên, 

thường trực giải 

quyết sự cố, 

kiểm tra phòng 

ngừa giải quyết 

sự cố và tìm 

kiếm cứu hộ, 

cứu nạn trong 

khai thác than 

năm 2025 

6.086.368.080 



 

 

2 

TT 
Tên Người có liên quan, 

Hợp đồng 
MST Địa chỉ Mối quan hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

ĐHCĐ/ 

HĐQT 

Nội dung giao 

dịch chủ yếu 

Giá trị thực hiện 

trong năm 2025 đã 

bao gồm VAT 

(đồng) 

1.5 

Chi nhánh Tập đoàn CN 

Than Khoáng Sản Việt 

Nam - Bệnh Viện Than 

Khoáng Sản 

5700100256-

034 

Ngõ 1 phố Phan 

Đình Giót, Phường 

Phương Liệt, TP 

Hà Nội 

Chi nhánh của 

TKV 

  Khám sức khỏe 2.062.010.304 

1.6 

 Chi nhánh Tập đoàn CN 

Than- Khoáng sản Việt 

Nam- Công ty Kho vận và 

cảng Cẩm Phả Vinacomin 

5700100256-

001 

Tổ 93, khu 9B, 

Phường Cửa Ông, 

Tỉnh Quảng Ninh 

  
Mua bán than 

mỏ 
1.597.399.426.702 

1.7 

 Chi nhánh Tập đoàn CN 

Than- Khoáng sản Việt 

Nam- Công ty Tuyển than 

Cửa Ông TKV 

5700100256-

033 

Tổ 48 Khu 4b2, P. 

Cửa Ông, QN 
  

Mua bán than 

mỏ, mua bán 

điện 
3.869.445.578.683 

2 
Công ty cổ phần Vật tư- 

TKV 
5700100707 

Tổ 1, Khu 2, P. Hạ 

Long, Quảng Ninh 

Công ty cổ phần 

mà TKV nắm 

65% vốn điều lệ 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

08/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 24/4/2025 

của ĐHCĐTN 

2025 V/v thông 

qua hợp đồng, 

giao dịch với 

Người liên 

quan. 

Mua bán nhiên 

liệu, vật tư, điện 
763.488.564.177 

3 
Công ty TNHH MTV 

Môi trường - TKV 
5700100425 

Km 4 đường Trần 

Phú, Phường 

Quang Hanh, Tỉnh 

Quảng Ninh 

Công ty TNHH 

MTV mà TKV 

nắm 100% vốn 

điều lệ 

Năm 2025 
Xử lý chất thải, 

nước thải mỏ… 
37.959.323.904 

4 
Tổng Công ty CN Hóa 

chất mỏ - Vinacomin 
1001050277 

Phố Phan Đình 

Giót, Phường 

Tương Mai, TP Hà 

Nội 

Công ty TNHH 

MTV mà TKV 

nắm 100% vốn 

điều lệ 

Năm 2025 Dịch vụ nổ mìn 300.067.144.767 

5 

Công ty cổ phần kinh 

doanh than Cẩm Phả- 

Vinacomin 

5700526333 

Số 170 đường Trần 

Phú, Phường Cẩm 

Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh 

Công ty con, 

công ty liên kết, 

có vốn góp… 

của TKV 

Năm 2025 Bán SPNT 57.022.136.162 

6 

Công ty Cổ phần Cromit 

cổ định Thanh Hóa - 

TKV 

2801007917 

Số 338A Bà Triệu, 

Xã Tân Ninh, H. 

Triệu Sơn, Thanh 

Hóa 

" Năm 2025 Bán SPNT 29.921.803.478 
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TT 
Tên Người có liên quan, 

Hợp đồng 
MST Địa chỉ Mối quan hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

ĐHCĐ/ 

HĐQT 

Nội dung giao 

dịch chủ yếu 

Giá trị thực hiện 

trong năm 2025 đã 

bao gồm VAT 

(đồng) 

7 
Công ty cổ phần giám 

định VINACOMIN 
5700100552 

Số 55, đường Lê 

Thánh Tông, 

Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 

Công ty con, 

công ty liên kết, 

có vốn góp… 

của TKV 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

08/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 24/4/2025 

của ĐHCĐTN 

2025 V/v thông 

qua hợp đồng, 

giao dịch với 

Người liên 

quan. 

Giám định than, 

Mua bán điện 
5.906.356.197 

8 
Viện cơ khí năng lượng 

và mỏ VINACOMIN 
100100632 

565 Nguyễn Trãi, 

P. Thanh Liệt, Q. 

TX, HN 

" Năm 2025 Mua bán vật tư 2.078.330.160 

9 
Trường Cao Đẳng Than 

khoáng sản Việt Nam 
5701740890 

8 Chu Văn An, P. 

Hồng Hải, TP Hạ 

Long, QN 

" Năm 2025 Đào tạo 294.780.000 

10 

Trung Tâm Điều Dưỡng 

Ngành Than VVMI-CN 

Tổng C.TY Công nghiệp 

Mỏ Việt Bắc TKV-

CTCP 

0100100015-

025 

Số 41 đường Thanh 

Niên, Phường Sầm 

Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 

" Năm 2025 

Tổ chức cho 

CBCNV đi nghỉ 

mát và hỗ trợ 

điều trị năm 

2025 

622.080.000 

11 
Công ty cổ phần cơ khí 

mỏ Việt Bắc - VVMI 
4600432062 

Xóm 2, Xã An 

Khánh, Tỉnh Thái 

Nguyên 

" Năm 2025 

Trung tu thiết 

bị, mua bán vật 

tư 
10.034.845.229 

12 

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu than - 

VINACOMIN 

100100304 

47 phố Quang 

Trung, Phường Cửa 

Nam, TP Hà Nội 

“ Năm 2025 Mua bán vật tư 38.139.616.800 

13 

Chi nhánh Công ty CP 

kinh doanh than Miền 

Bắc - Vinacomin - Công 

Ty Kinh Doanh Than 

Nghệ Tĩnh 

0100100689-

008 

Số 124, Trần Hưng 

Đạo, Phường 

Thành Vinh, Tỉnh 

Nghệ An 

" Năm 2025 

Tổ chức cho 

CBCNV đi nghỉ 

mát và hỗ trợ 

điều trị năm 

2025 

622.080.000 

14 
Công ty cổ phần Chế tạo 

máy- Vinacomin 
5700495999 

486 đường Trần 

Phú, Phường 

Quang Hanh, Tỉnh 

Quảng Ninh 

" Năm 2025 

Trung tu thiết 

bị, mua bán vật 

tư 
8.218.256.352 
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TT 
Tên Người có liên quan, 

Hợp đồng 
MST Địa chỉ Mối quan hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

ĐHCĐ/ 

HĐQT 

Nội dung giao 

dịch chủ yếu 

Giá trị thực hiện 

trong năm 2025 đã 

bao gồm VAT 

(đồng) 

15 
Công ty CP Cơ khí ô tô 

Uông Bí 
5700623552 

Khu Tân Lập 2 , 

phường Yên Tử, 

tỉnh Quảng Ninh 

Công ty con, 

công ty liên kết, 

có vốn góp… 

của TKV 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

08/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 24/4/2025 

của ĐHCĐTN 

2025 V/v thông 

qua hợp đồng, 

giao dịch với 

Người liên 

quan. 

Trung tu thiết bị 3.014.911.196 

16 
Công ty cổ phần Công 

nghiệp ô tô Vinacomin 
5700353722 

Số 370 đường Trần 

Quốc Tảng, 

Phường Cửa Ông, 

Tỉnh Quảng Ninh 

" Năm 2025 

Trung tu thiết 

bị, mua bán vật 

tư 
51.922.998.922 

17 
Công ty cổ phần địa 

chất mỏ -TKV 
5701436805 

Số 304 Trần Phú, 

phường Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh   

" Năm 2025 

Lập PA, thi 

công PA, quan 

trắc, đo vẽ… 
1.722.087.718 

18 
Công ty Cổ phần Địa 

Chất Việt Bắc-TKV 
0104944595 

Số nhà 65, phố An 

Trạch, Phường Ô 

Chợ Dừa, TP Hà 

Nội 

" Năm 2025 
Khoan thăm dò, 

quan trắc… 
5.905.547.431 

19 

Công ty cổ phần tin học, 

công nghệ môi trường - 

Vinacomin 

101919181 

Toà nhà B15 khu 

đô thị mới Đại 

Kim, Phường Định 

Công, TP Hà Nội 

" Năm 2025 
Tư vấn khảo sát, 

lập báo cáo… 
3.952.784.658 

20 

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư mỏ và công 

nghiệp - Vinacomin 

500237543 

565 đường Nguyễn 

Trãi, Phường 

Thanh Liệt, TP Hà 

Nội 

" Năm 2025 

Tư vấn lập Thiết 

kế xây dựng 

triển khai sau 

thiết kế cơ sở 

(Thiết kế 

BVTC) của Dự 

án khai thác 

cụm mỏ Cọc 

Sáu - Đèo Nai” 

  

21 

Công ty cổ phần Vận tải 

và Đưa đón thợ mỏ - 

Vinacomin 

5700477326 
750 Hoàng Quốc 

Việt, Cẩm Phả, QN 
" Năm 2025 

Vận chuyển 

công nhân 
18.758.255.707 



 

 

5 

TT 
Tên Người có liên quan, 

Hợp đồng 
MST Địa chỉ Mối quan hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

ĐHCĐ/ 

HĐQT 

Nội dung giao 

dịch chủ yếu 

Giá trị thực hiện 

trong năm 2025 đã 

bao gồm VAT 

(đồng) 

22 

Công ty cổ phần Du lịch 

và thương mại 

Vinacomin 

0100101298 

801 đường Trần 

Phú, Phường 

Quang Hanh, Tỉnh 

Quảng Ninh 

Thành viên BKS 

của VTTC là 

Trưởng BKS 

Công ty 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

08/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 24/4/2025 

của ĐHCĐTN 

2025 V/v thông 

qua hợp đồng, 

giao dịch với 

Người liên 

quan. 

Ăn ca, du lịch, 

mua bán vật tư, 

sửa chữa… 
102.635.644.922 

23 

Công ty cổ phần Phát 

triển công nghệ và thiết 

bị mỏ (Thuộc Viện khoa 

học công nghệ mỏ) 

0100888822 

Số 3 phố Phan 

Đình Giót, Phường 

Phương Liệt, TP 

Hà Nội 

Là Công ty con 

của imsat, Kiểm 

soát viên của 

imsat là Trưởng 

BKS Công ty 

Năm 2025 Mua Manhetit 1.161.982.910 
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